
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

1 Lương Thị An 14/03/1992
Đội 8 - xã Dị Chế - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Xã Dị Chế - huyện Tiên 
Lữ - tỉnh Hưng Yên

033192002841 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1516/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

2 Ngô Thị Bắc 20/07/1985
Thôn Linh Hạ - xã Nhật 

Tân - huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Linh Hạ - xã Nhật 
Tân - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
027185000596 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1825/CCHN-D-SYT-HY 29/06/2018

3 Trần Thị Bông 25/12/1981
Đường Phạm Ngũ Lão - 
thị trấn Vương - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Đường Phạm Ngũ Lão - 
thị trấn Vương - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên
033181012168 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1730/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

4 Trần Trọng Cảnh 24/09/1991
Số 04 Nguyễn Đình Nghị - 
phường Hồng Châu - TP 

Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Số 04 Nguyễn Đình Nghị - 
phường Hồng Châu - TP 

Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
033091011631 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2120/CCHN-D-SYT-HY 26/06/2019

5 Nguyễn Thị Phương Chi 08/08/1987
Thôn Vân Khám - xã Hiên 
Vân - huyện Tiên Du - tỉnh 

Bắc Ninh

Thôn Vân Khám - xã Hiên 
Vân - huyện Tiên Du - tỉnh 

Bắc Ninh
027187005194 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2340/CCHN-D-SYT-BN 16/05/2022

6 Trần Thị Chiên 12/08/1981
260 Phạm Ngũ Lão - thị 
trấn Vương - huyện Tiên 

Lữ - tỉnh Hưng Yên 

Xã Cương Chính - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

033181009693 14/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 559/HY-CCHND 22/10/2014

7 Ngô Văn Chương 09/01/1982
Thôn Dị Chế - thị trấn 

Vương - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên 

Thôn Quách An - xã 
Thanh An - huyện Thanh 

Hà - tỉnh Hải Dương 
030082005946 10/10/2024 Bộ Công An DSCĐ 22/CCHN-D-SYT-HY 18/04/2023

8 Vũ Thị Gái 10/08/1987
Thôn Thuỵ Lôi - xã Thuỵ 
Lôi - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Thuỵ Lôi - xã Thuỵ 
Lôi - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033187003505 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 741/HY-CCHND 31/03/2015

9 Phạm Thị Thanh Giang 07/12/1987
Thôn Linh Hạ - xã Nhật 

Tân - huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Linh Hạ - xã Nhật 
Tân - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033187004675 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 434/HY -CCHND 30/05/2014

10 Trần Thị Giang 05/05/1983
Đường Phạm Ngũ Lão - 
thị trấn Vương - huyện 

Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Thôn Xuân Điểm - xã 
Hưng Đạo - huyện Tiên Lữ 

- tỉnh Hưng Yên
033183006515 30/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1232/HY-CCHND 31/08/2016

11 Nguyễn Thanh Hà 24/09/1987
Thôn Ba Hàng - xã Thủ Sỹ 

- huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Ba Hàng - xã Thủ Sỹ 
- huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
001187026264 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 540/HY-CCHND 29/08/2014

12 Nguyễn Thị Hạnh 10/08/1989
Tổ 20 - thị trấn Đông Anh - 
 huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội

Tổ 20 - thị trấn Đông Anh - 
 huyện Đông Anh - TP Hà 

Nội
001189045820 04/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06053/HNO-CCHND 12/10/2015

13 Hoàng Thị Hào 30/12/1994
Thôn Trung - xã Vĩ 

Thượng - huyện Quang 
Bình - tỉnh Hà Giang

Thôn Trung - xã Vĩ 
Thượng - huyện Quang 

Bình - tỉnh Hà Giang
002194004387 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000164/CCHN-D-SYT-HAG 24/09/2018

14 Lê Tấn Hảo 05/11/1959
Khóm 1 - thị trấn Càng 

Long - huyện Càng Long - 
tỉnh Trà Vinh

Khóm 1 - thị trấn Càng 
Long - huyện Càng Long - 

tỉnh Trà Vinh
084059000537 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 66/TV-CCHND 15/05/2016

15 Bùi Thị Hiền 23/07/1991
Đội 3 - thôn Tân Mỹ 2 - xã 

Phú Cường - thành phố 
Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên 

Thôn Lai Hạ - xã Hùng An 
- huyện Kim Động - tỉnh 

Hưng yên 
033191007047 17/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1724/CCHN-D-SYT-HY 30/03/2018

16 Đặng Thị Huế 23/09/1991
Thôn Ba Hàng - xã Thủ Sỹ 

- huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Ba Hàng - xã Thủ Sỹ 
- huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033191002257 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 870/CCHN-D-SYT-HY 15/04/2021

17 Đoàn Thị Thu Hương 12/12/1987
Thôn Dị Chế - thị trấn 

Vương - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên 

Thôn Quách An - xã 
Thanh An - huyện Thanh 

Hà - tỉnh Hải Dương 
033187012494 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2089/CCHN-D-SYT-HY 24/05/2019
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STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

18 Nguyễn Thị Lan Hương 03/10/1990
Thôn Dị Chế - thị trấn 

Vương - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên 

Thôn Dị Chế - xã Dị Chế - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên 
033190008708 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2832/CCHN-D-SYT-HY 30/11/2022

19 Nguyễn Thị Mai Hương 13/07/1989
Phường Gia Cẩm - thành 

phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Gia Cẩm - thành 

phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025189014800 10/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2509/CCHND-SYT-PT 31/08/2022

20 Trần Thị Huyền 18/06/1982
Thôn Mới - xã Xuân 

Giang - huyện Quang Bình 
- tỉnh Hà Giang 

Thôn Mới - xã Xuân 
Giang - huyện Quang Bình 

- tỉnh Hà Giang 
002182001370 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 465/HAG-CCHND 03/07/2017

21 Vũ Thị Huyền 24/12/1990
Thôn Trung - xã Bằng 

Lang - huyện Quang Bình - 
tỉnh Hà Giang

Thôn Vĩnh Gia - xã Vĩnh 
Phúc - huyện Bắc Quang - 

tỉnh Hà Giang
002190000693 01/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 792/TNG-CCHND 17/11/2015

22 Lê Đăng Khang 12/05/1977
Thôn An Tào - xã Cương 
Chính - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn An Tào - xã Cương 
Chính - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033077003425 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2469/CCHN-D-SYT-HY 28/05/2021

23 Vương Thị Kiệm 25/08/1976
Tổ 4 - thôn Mới - xã Xuân 
Giang - huyện Quang Bình 

- tỉnh Hà Giang 

Tổ 4 - thôn Mới - xã Xuân 
Giang - huyện Quang Bình 

- tỉnh Hà Giang 
002176004494 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 286/HAG CCHND 03/11/2015

24 Mùi Thị Lệ 05/11/1996
Thôn Pắc Ngà - xã Pắc 
Ngà - huyện  Bắc Yên - 

tỉnh Sơn La

Thôn Pắc Ngà - xã Pắc 
Ngà - huyện  Bắc Yên - 

tỉnh Sơn La
014196002347 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2040/CCHN-D-SYT-SL 06/12/2022

25 Đặng Thị Lụa 12/01/1989

Thôn Đồng Lạc - xã Trung 
Dũng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng Lạc - xã Trung 
Dũng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033189007207 22/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2081/CCHN-D-SYT-HY 14/05/2019

26 Phạm Thị Luận 01/11/1992
Đội 6 - thôn An Xá - xã 

An Viên - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Đội 6 - thôn An Xá - xã 
An Viên - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033192003920 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1184/HY-CCHND 01/08/2016

27 Bùi Thanh Mai 07/08/1992
Đội 4 - thôn Tân Khai - xã 
Thiện Phiến - huyện Tiên 

Lữ - tỉnh Hưng Yên

Đội 4 - thôn Tân Khai - xã 
Thiện Phiến - huyện Tiên 

Lữ - tỉnh Hưng Yên
015192000375 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0294/YB-CCHND 01/12/2014

28 Trần Thị Quỳnh Mai 12/12/1982
2 B10 Đầm Trấu - phường 
Bạch Đằng - quận Hai Bà 

Trưng - TP Hà Nội

2 B10 Đầm Trấu - phường 
Bạch Đằng - quận Hai Bà 

Trưng - TP Hà Nội
036182012818 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

29 Phạm Thị Mong 01/07/1985
Thôn Phù Oanh - xã Nhật 
Tân - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Đào Đặng - xã Trung 
Nghĩa - TP Hưng Yên - 

tỉnh Hưng Yên
033185002401 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1096/HY-CCHND 29/04/2016

30 Trần Thị Nết 17/02/1979
Xã Cương Chính - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

Xã Cương Chính - huyện 
Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên

033179008229 24/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1472/CCHN-D-SYT-HY 29/09/2017

31 Nguyễn Thị Thủy Ngân 12/12/1986
Phường Nông Trang - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Phường Nông Trang - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025186014416 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1707/CCHND-SYT-PT 31/08/2022

32 Vũ Thị Kim Ngân 16/11/1996
Thôn Lê Bãi - xã Thủ Sỹ - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Lê Bãi - xã Thủ Sỹ - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên 
033196003836 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2677/CCHN-D-SYT-HY 30/05/2022

33 Phạm Văn Nghĩa 24/06/1992
Thôn Lập Thành - xã Ia 

Yok - huyện Ia Grai - tỉnh 
Gia Lai

Thôn Lập Thành - xã Ia 
Yok - huyện Ia Grai - tỉnh 

Gia Lai
064092000910 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 375/CCHN-D-SYT-GL 13/03/2019

34 Nguyễn Thị Nhẫn 01/05/1989
Thôn Then - xã Xuân 

Giang - huyện Quang Bình 
- tỉnh Hà Giang.

Thôn Then - xã Xuân 
Giang - huyện Quang Bình 

- tỉnh Hà Giang.
002189006428 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000492/CCHN-D-SYT-HAG 11/01/2023

35 Bùi Thị Nhạn 04/12/1984
Thôn Mới - xã Xuân 

Giang - huyện Quang Bình 
- tỉnh Hà Giang 

Thôn Mới - xã Xuân 
Giang - huyện Quang Bình 

- tỉnh Hà Giang 
002184001464 06/01/2025 Bộ Công An DSTH 000021/CCHN-D-SYT-HAG 21/09/2017

36 Trần Thị Nhạn 14/11/1992
 Thôn Nội Lễ - xã An Viên 

- huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên

Đội 12 - thôn Đào Đặng - 
xã Trung Nghĩa - TP Hưng 

Yên - tỉnh Hưng Yên
033192002444 21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1100/HY-CCHND 29/04/2016

37 Lê Thị Nhung 07/09/1995
Thôn Diệt Pháp - xã Thiện 

Phiến - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên 

Thôn An Tràng - xã Trung 
Dũng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033195007377 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1612/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên môn
CCHN Ngày cấp

38 Vũ Thị Nhung 03/07/1993
Thôn Đồng Lạc - xã Trung 

Dũng - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Đồng Lạc - xã Trung 
Dũng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033193005001 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2178/CCHN- D-SYT-HY 26/08/2019

39 Lộc Thị Phượng 18/10/1985
Thôn Thượng Minh - xã 

Vĩ Thượng - huyện Quang 
Bình - tỉnh Hà Giang

Thôn Trung - xã Xuân 
Giang - huyện Quang Bình 

- tỉnh Hà Giang 
002185009467 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 45/HGA-CCHND 26/07/2013

40 Nguyễn Thị Thanh Phương 23/03/1995
Thôn Đồng Tâm - xã Iadin 
- huyện Đức Cơ - tỉnh Gia 

Lai

66 Lê Duẩn - thị trấn Đắk 
Tô - huyện Đắk Tô - tỉnh 

Kon Tum
062195004144 19/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 847/CCHN-D-SYT-GL 22/12/2021

41 Nguyễn Thị Quỳnh 23/09/1992
Thôn Nhân Vũ - xã 

Nguyễn Trãi - huyện Ân 
Thi - tỉnh Hưng Yên 

 Thôn Mão Xuyên - xã 
Nguyễn Trãi - huyện Ân 

Thi - tỉnh Hưng Yên 
033192000107 07/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 744/HY-CCHND 27/04/2015

42 Nguyễn Thị Thuý Sâm 02/01/1997
Thôn Lạc Dục - xã Hải 

Thắng - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn Lạc Dục - xã Hải 
Thắng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033197009764 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2267/CCHN-D-SYT-HY 26/05/2020

43 Phạm Thị Tâm 23/11/1970
Thôn Đại Nại - thị trấn 

Vương - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh H  ưng Yên 

Thôn Đại Nại - xã Ngô 
Quyền - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên 
033170004793 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

DSCĐ
599/HY-CCHND 22/10/2014

44 Đào Thị Thương 16/04/1992
Thôn Tân Khai - xã Thiện 
Phiến - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên

Thôn Tân Khai - xã Thiện 
Phiến - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033192000356 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

DSCĐ
1872/CCHN-D-SYT-HY 31/08/2018

45 Trịnh Thị Thương 16/10/1989
Thôn Muội Sảng - xã 

Hưng Đạo - huyện Tiên Lữ 
- tỉnh Hưng Yên

Thôn Muội Sảng - xã 
Hưng Đạo - huyện Tiên Lữ 

- tỉnh Hưng Yên
022189007340 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2985/CCHN-D-SYT-HY 17/05/2023

46 Bùi Thị Thanh Thuý 15/10/1994
 Thôn Phù Liễu - xã Lệ Xá 

- huyện Tiên Lữ - tỉnh 
Hưng Yên 

 Thôn Phù Liễu - xã Lệ Xá 
- huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên 
033194006685 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2658/CCHN-D-SYT-HY 27/04/2022

47 Hoàng Thị Bích Thủy 15/10/1985
Khu 12 - xã Kim Đức - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Khu 12 - xã Kim Đức - TP 

Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
025185009949 14/02/2025 Bộ Công An DSĐH 1708/CCHND-SYT-PT 31/08/2022

48 Đoàn Thị Tình 16/03/1987
Thôn An Tràng - xã Trung 

Dũng - huyện Tiên Lữ - 
tỉnh Hưng Yên

Thôn An Tràng - xã Trung 
Dũng - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033187006425 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2378/CCHN-D-SYT-HY 28/10/2020

49 Nguyễn Vũ Phi Trường 02/07/1995
Thôn Đoàn Kết - xã Ia Din 
- huyện Đức Cơ - tỉnh  Gia 

Lai

Thôn Đoàn Kết - xã Ia Din 
- huyện Đức Cơ - tỉnh  Gia 

Lai
056095007571 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 779/CCHN-D-SYT-GL 26/05/2021

50 Nguyễn Thị Tú 24/11/1982
Thôn Vĩnh Tâm - xã Vĩnh 
Phúc - huyện Bắc Quang - 

tỉnh Hà Giang

Thôn Vĩnh Tâm - xã Vĩnh 
Phúc - huyện Bắc Quang - 

tỉnh Hà Giang
002182000550 06/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000079/CCHN-D-SYT-HAG 30/01/2018

51 Đặng Thị Quỳnh Ươm 19/06/1993
Thôn Lê Bãi - xã Thủ Sỹ - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên 

Thôn Lê Bãi - xã Thủ Sỹ - 
huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng 

Yên 
033193008861 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1634/CCHN-D-SYT-HY 28/11/2017

52 Mai Thị Út 15/12/1988
Phố Đô Lương - thị trấn 
Vương - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên

Phố Đô Lương - thị trấn 
Vương - huyện Tiên Lữ - 

tỉnh Hưng Yên
033188011295 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 802/HY-CCHND 29/05/2015

53 Tạ Thị Anh Vân 21/04/1980
Thôn Cao Đông - xã Nhật 
Tân - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên

Thôn Cao Đông - xã Nhật 
Tân - huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên
033180002740 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 395/HY-CCHND 29/04/2014

 HIỆU TRƯỞNG

ThS. Hà Thanh Hoà
(đã ký)


